QUY CHẾ CHO VAY 

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc đổi tên Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã thành Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương (Quỹ Hỗ trợ) và Điều lệ của Quỹ Hỗ trợ đã được phê duyệt kèm theo quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ngày 26/8/2015, Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-QHT về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương, Quy chế này quy gồm 3 chương 27 điều. 

     Trong khuôn khổ bài báo này, Ban Biên tập đăng tải một số nội dung trọng tâm Quy chế cho vay của Quỹ Hỗ trợ nhằm công bố đến  các Hợp tác xã thành viên, Liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác và thành viên hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có được những thông tin cần thiết về những quy định cho vay ưu đãi của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng và mục đích cho vay hỗ trợ

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, điều kiện vay vốn hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục, quy trình vay vốn, thu hồi vốn vay, cho vay lại, gia hạn nợ, chuyển và xử lý nợ quá hạn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Quỹ”) bằng đồng Việt Nam đối với các Tổ hợp tác, thành viên Hợp tác xã, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã được đăng ký và tổ chức, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng cho vay hỗ trợ

Đối tượng cho vay hỗ trợ là các Tổ hợp tác, thành viên Hợp tác xã, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã là Thành viên vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương; và là thành viên của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương (đối với Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã).

3. Mục đích cho vay hỗ trợ

Quỹ cho Tổ hợp tác, thành viên Hợp tác xã, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã vay hỗ trợ (sau đây gọi tắt là “vay”) để đổi mới phát triển sản phẩm; đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tạo thêm việc làm, hạn chế tình trạng thất nghiệp, tăng thu nhập; góp phần trong công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc vay vốn hỗ trợ

Thành viên vay vốn hỗ trợ của Quỹ phải cam kết:

 1. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng.

 2. Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng.

Điều 4. Điều kiện được vay vốn 
1. Thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này. Đồng thời, Thành viên vay và đại diện theo pháp luật của Thành viên vay hoặc đại diện theo uỷ quyền của Thành viên vay phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;
2. Có mục đích sử dụng vốn vay theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Quy chế này; 

3. Có phương án vay khả thi;
4. Có tài sản hợp pháp để bảo đảm cho khoản vay, thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật;
5. Đã xác lập tư cách Thành viên vay đối với Quỹ; và đã xác lập tư cách thành viên đối với Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương (đối với Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã); 

Điều 5. Xác lập tư cách Thành viên vay của Quỹ

 1. Mức vốn góp tham gia vào Quỹ của Thành viên vay là Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã là 7,5 triệu (bảy triệu rưỡi) đồng; Tổ hợp tác là 2,5 triệu (hai triệu rưỡi) đồng; và thành viên Hợp tác xã là 800 ngàn (tám trăm ngàn) đồng.
 2. Phương thức chia lãi: không chia lãi cho Thành viên vay từ vốn góp xác lập tư cách Thành viên vay.
 3. Hoàn trả vốn góp: việc hoàn trả vốn góp xác lập tư cách Thành viên vay phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Thành viên vay đã giải quyết dứt điểm các nghĩa vụ tài chính của mình đối với Quỹ  theo Hợp đồng tín dụng đã ký và các khoản phát sinh khác (nếu có);

- Việc hoàn trả vốn góp cho Thành viên vay phải được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

Điều 6. Mức vốn cho vay hỗ trợ

 1. Căn cứ vào nhu cầu vay vốn của các Thành viên vay và khả năng nguồn vốn của Quỹ; Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quy định danh mục ưu tiên cho vay hỗ trợ trong từng năm và đề ra giới hạn cho vay.
 2. Mức vốn cho vay hỗ trợ đối với từng phương án vay cụ thể do Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định; nhưng tổng dư nợ cho vay đối với một Thành viên vay là Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã không quá 15% vốn tự có của Quỹ, Tổ hợp tác không quá 2,5 tỷ (Hai tỷ rưỡi) đồng và thành viên Hợp tác xã không quá 800 (Tám trăm) triệu đồng.
a)  Đối với cho vay hỗ trợ trung hạn: Mức vốn vay hỗ trợ không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của phương án vay sau khi đã được Quỹ thẩm định. 

 b) Đối với cho vay hỗ trợ ngắn hạn: Mức vốn vay hỗ trợ không vượt quá 80% tổng nhu cầu vốn của phương án vay sau khi đã được Quỹ thẩm định.

Điều 12. Lãi suất cho vay

1. Thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và do Hội đồng quản lý Quỹ công bố. Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng lần đầu tiên và không thay đổi cho cả thời hạn vay vốn.

2. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong Hợp đồng tín dụng.

Điều 13. Bảo đảm tiền vay
1. Thành viên vay phải dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản bảo lãnh của bên thứ ba để bảo đảm cho số tiền vay tại Quỹ.

2. Tài sản bảo đảm tiền vay, trình tự, thủ tục bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay.

3. Trong thời hạn chưa trả hết nợ, Thành viên vay không được hủy hoại, chuyển nhượng, bán hoặc thế chấp, cầm cố, tài sản  bảo đảm tiền vay dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 14. Hồ sơ vay vốn

1. Đối với Thành viên vay vốn là Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã:

a) Hồ sơ pháp lý

- Giấy đăng ký kinh doanh/hợp tác xã; Giấy đăng ký mẫu dấu; Mã số thuế (bản sao có chứng thực);

- Điều lệ Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (có đóng dấu giáp lai);

- CMND của người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền; và CMND của chủ tài sản bảo đảm vay vốn (bản sao có chứng thực);

- Danh sách góp vốn của thành viên Hợp tác xã đến thời điểm vay vốn;

b) Hồ sơ cấp tín dụng

- Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu của Quỹ);

- Phương án vay vốn khả thi;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Nghị quyết Đại hội thành viên về việc xin vay vốn. Trong Nghị quyết phải nêu rõ: nội dung đầu tư, tổng số vốn đầu tư của phương án vay (vốn tự có, vốn vay tại Quỹ, các nguồn khác), mục đích sử dụng vốn vay, tài sản bảo đảm tiền vay, đại diện Thành viên vay vốn hoặc người được ủy quyền theo pháp luật.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị: đối với trường hợp Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định nội dung về việc tất cả các thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát được toàn quyền quyết định trong các vấn đề về vay vốn tại các tổ chức tín dụng thì phải có Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong đó phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát. 

+ Nghị quyết Đại hội thành viên: đối với trường hợp Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không có quy định nội dung về việc tất cả các thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát được toàn quyền quyết định trong các vấn đề về vay vốn tại các tổ chức tín dụng thì phải có Nghị quyết Đại hội thành viên về việc xin vay vốn theo quy định của Điều lệ hợp tác xã (phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự).

c) Hồ sơ tài chính

-  Báo cáo tài chính (kèm thuyết minh báo cáo tài chính) một năm và quý gần nhất theo quy định (không yêu cầu nếu là Thành viên vay mới thành lập); 

- Báo cáo tình hình vay nợ, hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả, tăng/giảm tài sản cố định...

d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay 

Thành viên vay cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp các tài sản bảo đảm số tiền xin vay:

- Trường hợp tài sản bảo lãnh của bên thứ ba thì ngoài các giấy tờ như trên cần phải có văn bản cam kết của bên thứ ba là đồng ý dùng tài sản hợp pháp của mình để bảo đảm cho khoản vay của Thành viên vay (bản gốc có xác nhận của xã/phường).

- Trường hợp bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: bàn giao ngay các giấy tờ có liên quan đến tài sản khi được hình thành cho Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương.

2. Đối với Thành viên vay vốn là Tổ hợp tác:

a) Hồ sơ pháp lý

-  Hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND cấp xã, danh sách tổ viên;

-  CMND của tổ trưởng tổ hợp tác; và CMND, sổ hộ khẩu của chủ tài sản bảo đảm tiền vay (bản sao có chứng thực); 

b) Hồ sơ cấp tín dụng

-  Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu của Quỹ);

-  Phương án vay vốn khả thi;

-  Biên bản họp của Tổ hợp tác về vay vốn (có chữ ký của các thành viên Tổ hợp tác);

c) Hồ sơ tài chính

-  Báo cáo tài chính, tài sản chung (nếu có);

-  Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tình hình vay nợ và nguồn thu nhập để trả nợ; khoản phải thu, khoản phải trả...

d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay 

Thành viên vay cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp các tài sản bảo đảm số tiền xin vay:

- Trường hợp tài sản bảo lãnh của bên thứ ba thì ngoài các giấy tờ như trên cần phải có văn bản cam kết của bên thứ ba là đồng ý dùng tài sản hợp pháp của mình để bảo đảm cho khoản vay của Thành viên vay (bản gốc có xác nhận của xã/phường).

- Trường hợp bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: bàn giao ngay các giấy tờ có liên quan đến tài sản khi được hình thành cho Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương.

3. Đối với Thành viên vay vốn là thành viên Hợp tác xã

a) Hồ sơ pháp lý

- Giấy chứng nhận góp vốn của Hợp tác xã (bản sao có chứng thực); 

- CMND, Sổ hộ khẩu của bên vay (bản sao có chứng thực);
b) Hồ sơ cấp tín dụng

- Đơn đề nghị vay vốn (theo mẫu của Quỹ);

- Phương án vay vốn khả thi.

c) Hồ sơ tài chính

- Báo cáo tình hình vay nợ và nguồn thu nhập để trả nợ,..;

d) Hồ sơ bảo đảm tiền vay 

Thành viên vay cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp các tài sản bảo đảm số tiền xin vay:

- Trường hợp tài sản bảo lãnh của bên thứ ba thì ngoài các giấy tờ như trên cần phải có văn bản cam kết của bên thứ ba là đồng ý dùng tài sản hợp pháp của mình để bảo đảm cho khoản vay của Thành viên vay (bản gốc có xác nhận của xã/phường).

- Trường hợp bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: bàn giao ngay các giấy tờ có liên quan đến tài sản khi được hình thành cho Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương. 

Địa chỉ: Tầng 6, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Bương. Điện thoại: 0650 3639189 - Website: binhduongcoop.org.vn

